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MÔN THI : HRM 301 (SA-SG) Học kỳ : 2

Thời gian : 07h30 - 20/07/2026   -   Phòng thi 208 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204333561 Nguyễn Bảo An HRM 301 SA K30QNT

2 30205040395 Lê Nguyễn Ngọc Anh HRM 301 SA K30KKT

3 30204642189 Phạm Thị Ngọc Châu HRM 301 SA K30QDM NỢ HP

4 30214255054 Lê Quốc Cường HRM 301 SA K30QDT

5 29217080304 Đào Thiện Đức HRM 301 SA K30QTH NỢ HP

6 30214255055 Tống Văn Dũng HRM 301 SA K30QDT

7 30214864321 Nguyễn Chí Dũng HRM 301 SA K30QNH

8 30204764137 Nguyễn Tuệ Giang HRM 301 SA K30QTD

9 30204933390 Trịnh Thị Trà Giang HRM 301 SA K30KKT

10 30205041651 Đỗ Trần Hương Giang HRM 301 SA K30KKT

11 30214564243 Trần Phước Hoàng Hải HRM 301 SA K30QLC

12 30209429612 Ngô Hiểu Gia Hân HRM 301 SA K30QNH

13 30204660082 Cao Thị Thanh Hiền HRM 301 SA K30QTM

14 30204845076 Nguyễn Thị Thanh Hiền HRM 301 SA K30QNH

15 30204149622 Hồ Thị Cẩm Hiếu HRM 301 SA K30CMU-TTT

16 30211156690 Lê Quang Hưng HRM 301 SA K30QTN

17 30204663345 Đào Thị Minh Huyền HRM 301 SA K30QTM

18 30214345839 Lê Minh Khoa HRM 301 SA K30QTH NỢ HP

19 30214551901 Trịnh Thị Mỹ Kiều HRM 301 SA K30QTM

20 27212241123 Trần Nguyễn Mạnh Linh HRM 301 SA K27QTM NỢ HP

21 30202880249 Sử Thị Ngọc Linh HRM 301 SA K30QTD

22 26213335615 Hồ Đoàn Hoàng Long HRM 301 SA K29QTH NỢ HP

23 30204639964 Trần Quỳnh Ly HRM 301 SA K30QTM
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2/6

MÔN THI : HRM 301 (SA-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/07/2026   -   Phòng thi 209 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204155978 Lê Thị Hồng Mai HRM 301 SA K30QEC

2 30212348243 Nguyễn Bình Minh HRM 301 SA K30CMU-TTT

3 30201456496 Lê Thị Kim Ngân HRM 301 SA K30CMU-TTT

4 30200225791 Hoàng Ý Ngọc HRM 301 SA K30CMU-TTT

5 30204626330 Đỗ Hải Ngọc HRM 301 SA K30QTM

6 28204854952 Lê Nguyễn Yến Nhi HRM 301 SA K28QNH

7 30209256291 Đỗ Thị Yến Nhi HRM 301 SA K30CMU-TTT

8 30205050560 Lê Quỳnh Như HRM 301 SA K30KKT

9 30204856095 Phạm Trần Thanh Sương HRM 301 SA K30QEC

10 28204605886 Trần Mạnh Phước Tâm HRM 301 SA K28QTM

11 28218003714 Hoàng Minh Tâm HRM 301 SA K28HP-QLC

12 29214858723 Phạm Minh Thắng HRM 301 SA K31QNH

13 30204557458 Đoàn Thị Thạch Thảo HRM 301 SA K30QLC

14 31204176705 Nguyễn Lê Quỳnh Thi HRM 301 SA K31KDN

15 30206554764 Nguyễn Thị Anh Thư HRM 301 SA K30QNH

16 30204660290 Bùi Thị Thanh Thủy HRM 301 SA K30QTM

17 30204660313 Võ Thị Xuân Trà HRM 301 SA K30QTM

18 30201123769 Huỳnh Thị Bích Trâm HRM 301 SA K30CMU-TTT

19 30204156012 Hà Ngọc Bảo Trâm HRM 301 SA K30QEC

20 30204156016 Nguyễn Tố Trinh HRM 301 SA K30QEC
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3/6

MÔN THI : HRM 301 (SA-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/07/2026   -   Phòng thi 211 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29213120134 Trương Công Trường HRM 301 SA K30QTM

2 30210221893 Nguyễn Thanh Tú HRM 301 SA K30QTM

3 30214655863 Nguyễn Trần Thành Vinh HRM 301 SA K30QTM

4 30214155944 Hồ Sĩ Phú An HRM 301 SG K30QEC

5 31214568210 Lưu Đỗ Trường An HRM 301 SG K31QLC

6 28208105564 Huỳnh Thị Vân Anh HRM 301 SG K28QTM

7 30208162486 Trần Minh Anh HRM 301 SG K30QDM

8 30218049870 Nguyễn Phan Bình HRM 301 SG K30CMU-TTT

9 30204128102 Bùi Hoàng Bảo Châu HRM 301 SG K30QTD

10 30204456241 Nguyễn Thị Kiều Chi HRM 301 SG K30QTN

11 29211153574 Trần Nhật Dinh HRM 301 SG K30QTH NỢ HP

12 30204621973 Hoàng Thị Thuỳ Dung HRM 301 SG K30QTM

13 30214632892 Phan Thanh Dũng HRM 301 SG K30QDM

14 30214149361 Phạm Hải Dương HRM 301 SG K30QEC

15 30204526341 Trương Thị Mỹ Duyên HRM 301 SG K30QTM

16 30204629317 Dương Thị Mỹ Hà HRM 301 SG K30QDM

17 30205027641 Trần Thị Thu Hà HRM 301 SG K30KDN

18 30214655642 Nguyễn Phan Hoàng Hải HRM 301 SG K30QTM

19 28204342092 Nguyễn Ngọc Hân HRM 301 SG K28QTH NỢ HP

20 30204655646 Đoàn Thị Ngọc Hân HRM 301 SG K30QDM
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4/6

MÔN THI : HRM 301 (SA-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/07/2026   -   Phòng thi 214 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204660078 Trần Ngọc Bảo Hân HRM 301 SG K30QTM

2 30204956148 Nguyễn Thanh Bảo Hân HRM 301 SG K30KDN

3 30214651583 Nguyễn Ngọc Hậu HRM 301 SG K30QDM

4 31204648552 Phạm Thị Hoàng Hiệp HRM 301 SG K31QTM

5 28206227730 Phạm Thị Như Hiếu HRM 301 SG K28QTH

6 30209364303 Trần Thị Thanh Hiếu HRM 301 SG K30QTM

7 30214155965 Phan Ngọc Hiếu HRM 301 SG K30QEC

8 30218146526 Phạm Hiếu HRM 301 SG K30QDM

9 30214723290 Nguyễn Quí Hoài HRM 301 SG K30QTD

10 30214155968 Mai Phước Hoàng HRM 301 SG K30QEC

11 30213238366 Nguyễn Thành Huân HRM 301 SG K30QEC

12 30214650251 Nguyễn Hữu Tuấn Hưng HRM 301 SG K30QDM

13 30208127387 Nguyễn Trần Quỳnh Hương HRM 301 SG K30KDN

14 30214853307 Đào Đức Huy HRM 301 SG K30QNH

15 30206563341 Nguyễn Thị Ái Huyền HRM 301 SG K30QDM

16 30214552209 Nguyễn Anh Kha HRM 301 SG K30QLC

17 28214503232 Đặng Quốc Khải HRM 301 SG K28HP-QLC

18 30204663637 Nguyễn Minh Hiền Khanh HRM 301 SG K30QDM

19 30211161206 Lê Nguyễn Tuấn Khanh HRM 301 SG K30QDM

20 30213328545 Trương Anh Kiệt HRM 301 SG K30QTD
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5/6

MÔN THI : HRM 301 (SA-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/07/2026   -   Phòng thi 216 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204760392 Huỳnh Thị Thanh Lâm HRM 301 SG K30QTD

2 30204428787 Nguyễn Thị Thuỳ Linh HRM 301 SG K30QTN

3 30204456257 Trịnh Gia Linh HRM 301 SG K30QTN

4 30204760394 Hoàng Thị Thùy Linh HRM 301 SG K30QTD

5 30205156434 Lê Hữu Nhật Linh HRM 301 SG K30QTC

6 30208162571 Lê Thị Khánh Linh HRM 301 SG K30QLC

7 31202380202 Nguyễn Ngọc Linh HRM 301 SG K31QTC

8 30219256287 Mai Thành Long HRM 301 SG K30CMU-TTT

9 30214255057 Nguyễn Nhật Minh HRM 301 SG K30QDT

10 30202844065 Nguyễn Thị Ngọc My HRM 301 SG K30QTM

11 30204722559 Lê Thị Hoàng My HRM 301 SG K30QTD

12 30204963074 Nguyễn Kim Ngân HRM 301 SG K30KDN NỢ HP

13 30204943969 Lê Thị Hồng Ngọc HRM 301 SG K30KDN

14 30204956173 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên HRM 301 SG K30KDN

15 30214347696 Nguyễn Văn Nguyện HRM 301 SG K30DKS

16 30204751874 Trần Lê Yến Nhi HRM 301 SG K30QTD

17 30204956176 Nguyễn Yến Nhi HRM 301 SG K30KDN

18 30206355038 Trịnh Thị Uyển Nhi HRM 301 SG K30KDN

19 30204553725 Tô Ngọc Tâm Như HRM 301 SG K30QLC

20 30214750711 Thái Văn Phúc HRM 301 SG K30QTD

21 30214755907 Phạm Nguyên Phước HRM 301 SG K30QTD

22 30204456262 Lê Uyên Phương HRM 301 SG K30QTN

23 30204646374 Vũ Thị Kim Phượng HRM 301 SG K30QTM
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6/6

MÔN THI : HRM 301 (SA-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/07/2026   -   Phòng thi 301 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 28214603672 Trần Minh Quân HRM 301 SG K28QTH

2 30214163923 Trần Đình Quang HRM 301 SG K30QEC

3 30214346349 Lê Huỳnh Vinh Quang HRM 301 SG K31QTH

4 30204425098 Nguyễn Từ Thảo Quyên HRM 301 SG K30QTN

5 30205064959 Nguyễn Thị Mỹ Quyên HRM 301 SG K30KDN

6 30214763696 Lê Mạnh Quyết HRM 301 SG K30QTD

7 30204350181 Trần Thị Thúy Quỳnh HRM 301 SG K30QTH

8 30204355527 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh HRM 301 SG K30DKS

9 30214147234 Nguyễn Đăng Rin HRM 301 SG K30QTD NỢ HP

10 30214640112 Nguyễn Văn Thân HRM 301 SG K30QTM

11 28214825701 Ngô Hữu Thiên HRM 301 SG K28QTH

12 30204755917 Đỗ Thị Anh Thư HRM 301 SG K30QTD

13 30204562052 Lê Thị Minh Thương HRM 301 SG K30QDM

14 30214629153 Bùi Mạnh Tiến HRM 301 SG K30QDM

15 28211154067 Nguyễn Khánh Toàn HRM 301 SG K30KKT

16 30204647905 Nguyễn Thị Bích Trâm HRM 301 SG K30QTM

17 30205053957 Nguyễn Thị Thuỳ Trang HRM 301 SG K30QTC

18 30214121342 Nguyễn Tấn Trường HRM 301 SG K30QEC

19 30204350652 Nguyễn Thị Thanh Tuyền HRM 301 SG K30QDM

20 30214626104 Huỳnh Thị Thanh Tuyền HRM 301 SG K30QDM

21 30204953447 Đoàn Thị Thu Vân HRM 301 SG K30KDN

22 28204636135 Phạm Thị Thảo Vy HRM 301 SG K30QDM NỢ HP

23 30208133364 Trần Như Ý HRM 301 SG K30DKS
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